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        Thanh Miện, ngày 25 tháng 11 năm 2025 

 

BÁO CÁO  

Kết quả cuộc vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2025 

Và quyên góp ủng hộ Nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề  

do bão số 10, số 11 và mưa, lũ gây ra 

 

Hưởng ứng thư kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng về vận động ủng hộ Nhân 

dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10, số 11 và  mưa, lũ gây ra; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/10/2025 của Ban Thường trực 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Miện về triển khai cuộc vận động tháng cao điểm 

"Vì người nghèo" và quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do cơn 

bão số 10, 11 và mưa lũ gây ra 

Kết quả triển khai cuộc vận động từ ngày 06 - 18/11/2025; Toàn xã đã có 53 đơn 

vị ủng hộ cho quỹ vì người nghèo và ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do 

bão số 10, số 11 và mưa, lũ gây ra. 
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, báo cáo kết quả và danh sách các 

đơn vị ủng hộ như sau: 

1.Danh sách các đơn vị ủng hộ bằng tiền mặt về Cơ quan MTTQ Việt Nam xã 

và chuyển khoản qua kho bạc; 

 

TT 
TÊN CƠ QUAN, 

 ĐƠN VỊ 

CHỨC VỤ 
ĐỊA CHỈ 

SỐ TIỀN 

(đ) 

1 Đỗ Thị Thúy Ngân Chuyên viên UBMTTQ xã Thanh Miện 3.261.000 

2 An Văn Thồ  Trưởng ban CTMT Thôn Gia Cốc 26.500.000 

3 Nguyễn Xuân Kha Trưởng ban CTMT Thôn Phượng Hoàng Hạ 15.310.000 

4 Vũ Đức Thượng Trưởng ban CTMT Thôn Cụ Trì 10.680.000 

5 Phạm Thị Xuân Trưởng ban CTMT Thôn Phú Mễ 15.590.000 

6 Đào Thị Quyên Trưởng ban CTMT Thôn Phượng Hoàng Thượng 15.390.000 

7 Lương Thanh Tùng Trưởng ban CTMT Thôn Bất Nạo 16.920.000 

8 Lã Thị Ngọc Trưởng ban CTMT Thôn Lê Bình 41.100.000 

9 Nguyễn Tăng Trạm Trưởng ban CTMT Thôn An lạc 12.260.000 

10 Bùi Văn Cảnh Trưởng ban CTMT Thôn My Trì 10.090.000 

11 Lê Danh Hấn Trưởng ban CTMT Thôn Tiêu Lâm 11.050.000 

12 Phạm văn Thảo Trưởng ban CTMT Thôn An Khoái 24.790.000 

13 Vũ Như Bẩy Trưởng ban CTMT Thôn Nại Trì 5.830.000 

14 Đỗ Xuân Vàng Trưởng ban CTMT Thôn Vô Hối 22.465.000 

15 Bùi Đăng Huệ Trưởng ban CTMT Thôn An Nghiệp 21.950.000 

16 Đỗ Thị Thuỷ Trưởng ban CTMT Thôn Cao Lý 15.800.000 

17 Phùng Văn Duyên Trưởng ban CTMT Thôn Văn Khê 4.910.000 

18 Lương Văn Dựa Trưởng ban CTMT Thôn Hoà Bình 11.266.000 
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19 Đỗ Thị Đượm Trưởng ban CTMT Thôn Bằng Bộ 15.620.000 

20 Vũ Văn Nghiệp Trưởng ban CTMT Thôn La Ngoại 13.700.000 

21 Phạm Tiến Bắc Trưởng ban CTMT Thôn Phù Nội 19.850.000 

22 Nguyễn Thị Luyến Trưởng ban CTMT Thôn Triệu Thái 10.560.000 

23 Nguyễn Hữu Thuận Trưởng ban CTMT Thôn Phạm Khê 7.000.000 

24 Phạm Thị Bích Trưởng ban CTMT Cơ quan HĐND 2.200.000 

25 Phạm Thị Huế Cán bộ y tế Trạm y tế Thanh Miện (Số 1) 1.050.000 

26 Lê Thị Xa Trạm trưởng Trạm y tế số 2 750.000 

27 Nguyễn Thị Nữ Cán bộ y tế Trạm y tế Tứ Cường (Số 3) 900.000 

28 Trương Thị Bích Trạm trưởng Trạm y tế số 4 900.000 

29 Nguyễn Thị Thoan Kế toán Trường MN Tứ Cường 17.620.000 

30 Vũ Đức Nhanh Chỉ huy phó Ban chỉ huy QS xã 900.000 

31 Nguyễn Thị Thắm Kế toán Trường MN Thanh Miện 18.665.000 

32 Đặng Duy Hào Chánh Văn phòng Văn phòng Đảng uỷ 3.210.000 

33 Nguyễn Thị Anh Kế toán TT phục vụ hành chính công 2.467.000 

34 Phạm Thị Âu Kế toán Phòng kinh tế 5.150.000 

35 Nguyễn Thị Huệ Kế toán Trung tâm Chính trị 1.423.000 

36 Bùi Văn Nhân Chuyên viên Ban XD Đảng 2.575.000 

37 Phạm Thị Sen Chuyên viên VP UBND xã 4.176.000 

38 Uông Thị Sương Kế toán TTGDNN-GDTX TM 8.531.500 

39 Uông Thị Sương( H/S) Kế toán TTGDNN-GDTX TM 4.765.000 

40 Phạm Văn Nguyên Chuyên viên UBKT Đảng 1.381.000 

41 Nguyễn Đức Thưởng Cán bộ Công an xã 6.400.000 

42 Vũ Thị Thoa Kế toán Trường THCS Cao Thắng 6.395.800 

43 Trương T.Quỳnh Anh Giáo viên Tiểu học Cao Thắng 7.734.000 

44 Đinh Thị Doan Giáo viên Tiểu học Ngũ Hùng 10.080.000 

45 Nguyễn T Thu Nga Giáo viên Tiểu học Tứ Cường 14.190.000 

46 Nguyễn Thị Linh Giáo viên Nguyễn Lương Bằng 12.228.000 

47 Vũ Thị Hương  Giáo viên Tiểu học Thanh Miện 20.461.740 

48 Vũ Thị Hương  Giáo viên Trung học CS Tứ cường 12.181.260 

49 Lê Thị Yên Giáo viên THCS Thanh Miện 14.530.620 

50 Đỗ T Phương Nhung Giáo viên THCS Ngũ Hũng 10.292.000 

51 Vũ Thị Hạnh Giáo viên Mầm non Ngũ Hùng 10.309.000 

52 Tạ Thị Hòa Giáo viên Trường Mầm non Cao Thắng 11.833.000 

53 Vũ Trung Kiên Giáo viên Thanh Miện 3 16.227.000 

   Tiền lãi CK kho bạc 89.322 

 Tổng cộng 581.507.242 

(Bằng chữ: Năm trăm tám mốt triệu, năm trăm linh bảy ngàn hai trăm bốn mươi 

hai đồng). 
 2. Uỷ ban MTTQ xã đã chuyển 200.000.000đ ( Hai trăm triệu đồng) về Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam Thành phố để ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ; 

 3. Số kinh phí còn lại: 381.507.242đ ( Ba trăm tám mươi mốt triệu năm trăm 

linh bảy nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng) Chuyển vào quỹ người nghèo của xã, tại 

Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Miện. 
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Trên đây là báo cáo của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Thanh 

Miện về kết quả cuộc vận động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2025 và ủng hộ 

nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10, số 11 và mưa, lũ gây ra./. 

 
Nơi nhận;  

- Uỷ ban MTTQ Thành phố;   Để bc 

- BTV Đảng uỷ; 

- Ban TT Uỷ ban MTTQ xã; 

- Lưu. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Đức Khuê 
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